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  Bản án số: 220/2017/HSPT 

         Ngày: 25-8-2017 
 

 

    NHÂN DANH 

 ƯỚ                                     

 

                                          

 

- Thành phần Hội đồng xét xử        ẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông                  

  c t ẩm phán:                           Ông Trần Minh Tuấn. 

                                                     Ông Mai Xuân Thành.     

- T ư ký   iên  òa: Ông Bùi Ngọ   ức - Thư ký T   án nh n   n   p   o t i 

Đà Nẵng. 

-   i  i n  i n ki       n  n   n      a    i      n    a   ia   iên    :  

Ông Lê Ra - Kiểm sát viên.                                                       

Ngày 25-8-2017 t i trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum, Tòa án nhân dân c p 

cao t i Đà Nẵng xét xử ph   thẩm công khai vụ án h nh s  thụ lý số 

212/2017/TLPT-HS ngày 22-6-2017 đối với     áo Lê  ì     b  kết án về tội “Giết 

người”. Do có kháng cáo của b  cáo người đ i diện hợp pháp củ  người b  h i đối 

với Bản án h nh s  s  thẩm số 17/2017/HSST ngày 11-5-2017 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Kon Tum. 

- Bị cáo bị kháng cáo: 

Lê  ì    , sinh ngàv 02-6-1968, t i Th nh Hó ; đ    hỉ  ư tr : thôn T, xã I, 

thành phố K, tỉnh Kon Tum; tr nh độ văn hoá: 5/10; nghề nghiệp: làm nông; con ông 

Lê Đình D và  à Lê Th  C; vợ là Tr nh Th  H1, sinh năm 1971 và có 02  on; tiền án, 

tiền s : không; b   ắt t m gi m ngày 14-11-2016,  ó mặt. 

Những người tham gia tố tụng khác có kháng cáo hoặc có liên quan đến kháng cáo: 

 - Người bào c ữa c o bị c o Lê Đìn  H:  

Luật sư Hoàng Minh T - thuộ  Đoàn Luật sư tỉnh Kon Tum,  ó mặt. 

- Người đại diện  ợp p  p của người bị  ại có kháng cáo: 

Ch  Nguyễn Th  B, sinh năm 1972 (là vợ người    h i,  nh Trần Văn S), đ    hỉ 

 ư trú: thôn T, xã I, thành phố K, tỉnh Kon Tum,  ó mặt. 

- Người bảo về quyền lợi c o c ị Nguyễn T ị B:  
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Luật sư Ph m Ngọ  Q -  thuộ  Đoàn Luật sư tỉnh Gi  L i,  ó mặt. 

 - Người có quyền lợi, ng ĩa vụ liên quan: 

Ch  Tr nh Th  H1, sinh năm 1971 (vợ  ủ      áo Lê Đ nh H); đ    hỉ  ư trú: 

thôn T, xã I, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum,  ó mặt. 

     U    Ụ   : 

Theo c c tài liệu có trong  ồ sơ vụ  n và diễn biến tại p iên tòa, nội dung vụ  n 

được tóm tắt n ư sau: 

Khoảng 17 giờ ngày 15-10-2016, Lê Đ nh T, Lê Đ nh H2, Lê Văn H3 và Lê 

Văn N  ùng uống rượu t i nhà Lê Đ nh H. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Lê Văn N 

rủ  ả nhóm đến quán nhà ông Châu Văn Tr để hát K r oke. Khi đến n i, ông Châu 

Văn Tr nói máy    hỏng, nên  ả nhóm l i rủ nh u đến quán Karaoke nhà anh Trần 

Văn S để hát. 

Khi đến trướ   ổng nhà anh Trần Văn S, Lê Đ nh H nói “anh S, nhà có 

K r oke không,  ho em hát m y  ài”. L   này, anh Trần Văn S ở  ên nhà đối  iện 

đi về nhà m nh, vừ  đi vừ  nói “ ọn mày vô nhà t o làm g , nhà t o  ó người đ u”, 

Lê Đ nh H nói “ch ng tôi đến hát K r oke”. Anh Trần Văn S đuổi nhóm Lê Đ nh H 

đi, không cho hát và vào nhà l y một   y l u nhà  ằng nh  , th   h  Nguyễn Th  B 

(là vợ  nh Trần Văn S) ở trong nhà  h y r  giật   y l u nhà ném xuống s n, anh 

Trần Văn S tiếp tụ  vào nhà l y một   y kéo ở trên  àn rồi  ầm kéo xông vào đánh 

Lê Đ nh H. Th y vậy, anh Lê Đ nh H2   n ngăn th     anh Trần Văn S dùng kéo 

đ m một nhát vào  ổ t y phải, anh Lê Đ nh H2 ôm t y  ỏ  h y r  ngoài  ổng. Lê 

Đ nh H nói “t i s o thằng H   vào   n ngăn mà l i đ m nó”,  nh Trần Văn S không 

nói gì mà  ầm kéo đ m tr ng vào hố  mắt trái (phí  đầu lông mày)  ủ  Lê Đ nh H. 

Lê Đ nh H giật đượ  kéo đ ng  ính trên hố  mắt và  ầm kéo  ằng t y phải đ m một 

nhát tr ng vào hố  mắt trái (phí  đuôi lông mày)  ủ  anh Trần Văn S rồi rút kéo ra. 

Ch  Nguyễn Th  B xông vào giật kéo từ tay Lê Đ nh H vứt vào trong nhà, cùng lúc 

anh Trần Văn S gụ  ngã xuống trướ   ổng nhà. Lê Đ nh H tiếp tụ   ùng  h n đá h i 

cái vào người anh Trần Văn S (một  ái tr ng vào đầu, một  ái tr ng vào mặt). Ngay 

s u đó, anh Trần Văn S, anh Lê Đ nh H2 và Lê Đ nh H đượ  mọi người đư  đi   p 

 ứu t i Bệnh viện Đa kho  tỉnh Kon Tum. Đến ngày 16-10-2016, anh Trần Văn S    

 hết.  

Sau khi Lê Đ nh H ph m tội, ch  Tr nh Th  H1 (là vợ Lê Đ nh H) đã t  nguyện 

 ồi thường  ho người đ i  iện hợp pháp  ủ  người    h i ( h  Nguyễn Th  B) 

70.000.000 đồng. 

T i Bản kết luận giám đ nh pháp y về tử thi số 77/TT-TTPY ngày 17-10-2016, 

Trung tâm Pháp y thuộ  Sở Y tế tỉnh Kon Tum kết luận: anh Trần Văn S  hết  o 

 h n thư ng sọ não hở. 
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T i Bản kết luận giám đ nh pháp y về thư ng tí h số 126/TgT-TTPY ngày 

07-11-2016, Trung t m Pháp y thuộ  Sở Y tế tỉnh Kon Tum kết luận: tỷ lệ tổn 

thư ng    thể  ủ  Lê Đ nh H là 28%.  

T i Bản kết luận giám đ nh pháp y về thư ng tí h số 129/TgT-TTPY ngày 

19-11-2016, Trung t m Pháp y thuộ  Sở Y tế tỉnh Kon Tum kết luận: tỷ lệ tổn 

thư ng    thể  ủ   nh Lê Đ nh H2 là 08%.  

Tại Bản  n  ìn  sự sơ t ẩm số 17/2017/HSST ngày 11-5-2017, Tòa án nhân 

dân tỉn  Kon Tum: 

Áp  ụng khoản 2 Điều 93;  á  điểm  , đ, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47 

 ủ  Bộ luật H nh s , xử ph t: Lê Đ nh H 05 (năm) năm tù về tội “Giết người”; thời 

h n tù tính từ ngày  ắt t m gi m 14-11-2016. 

Áp  ụng  á  Điều 584, 585, 586 và 591  ủ  Bộ luật D n s ;  uộ  Lê Đ nh H 

 ồi thường thêm 52.750.000 đồng cho người đ i  iện hợp pháp  ủ  người    h i. 

- Ngày 24-5-2017, Lê Đ nh H kháng  áo xin giảm h nh ph t.  

Ngày 14-6-2017, Lê Đ nh H rút kháng cáo; ngày 23-6-2017, Tòa án nhân dân 

  p   o t i Đà Nẵng thông  áo về việ  r t kháng  áo  ủ  Lê Đ nh H. 

- Ngày 15-5-2017,  h  Nguyễn Th  B là người đ i  iện hợp pháp  ủ  người    

h i kháng  áo toàn  ộ  ản án s  thẩm, với lý  o: T   án   p s  thẩm áp  ụng h nh 

ph t đối với     áo quá nhẹ,  hư  tư ng xứng với hành vi và hậu quả  o     áo g y 

r ; đồng thời,  h  đề ngh  tăng mứ   ồi thường thiệt h i. 

T i phiên t  , đ i  iện Viện kiểm sát nh n   n   p   o t i Đà Nẵng đề ngh  Hội 

đồng xét xử  ăn  ứ điểm   khoản 2 Điều 248  ủ  Bộ luật tố tụng H nh s : không 

 h p nhận kháng  áo  ủ  người đ i  iện hợp pháp  ủ  người    h i; giữ nguyên h nh 

ph t  ủ   ản án s  thẩm đối với     áo Lê Đ nh H. 

Luật sư  ào  hữa  ho     áo đề ngh  Hội đồng xét xử giữ nguyên h nh ph t đối 

với    cáo Lê Đ nh H; người  ảo vệ quyền lợi  ủ   h  Nguyễn Th  B đề ngh  tăng 

h nh ph t đối với     áo và tăng phần  ồi thường   n s . 

  Ậ   Ị             : 

Trên cơ sở nội dung vụ  n, căn cứ vào c c tài liệu có trong  ồ sơ vụ  n đã được 

tran  tụng tại p iên tòa, Hội đồng xét xử n ận địn  n ư sau: 

[1]. Do có m u thuẫn từ việ  hát K roke, anh Lê Đ nh H2     nh Trần Văn S 

 ùng kéo đ m vào  ổ tay phải. Th y vậy, Lê Đ nh H đến   n ngăn và  ũng     nh 

Trần Văn S dùng kéo đ m một nhát tr ng vào hố  mắt trái,  o đó Lê Đ nh H đã  ùng 

 hính   y kéo vừ     đ m, đ m một nhát vào hố  mắt trái  ủ  anh Trần Văn S. Khi 

th y anh Trần Văn S    ngã, Lê Đ nh H tiếp tụ  dùng  h n đá h i  ái tr ng vào mặt, 

vào đầu làm cho anh Trần Văn S     hết  o “ h n thư ng sọ não hở”. Với hành vi 
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ph m tội như đã nêu, T   án nh n   n tỉnh Kon Tum kết án Lê Đ nh H về tội “Giết 

người” là  ó  ăn  ứ.   

[2]. Xét kháng  áo toàn  ộ  ản án s  thẩm  ủ  người đ i  iện hợp pháp  ủ  

người    h i, Hội đồng xét xử ph   thẩm th y rằng: 

- Về tội   nh: 

Ngày 15-10-2016, khi nhóm  ủ  Lê Đ nh H đến hát K r oke t i nhà  nh Trần 

Văn S thì phát sinh m u thuẫn. Anh Trần Văn S  ùng kéo đ m một nhát vào  ổ t y 

phải  ủ  anh Lê Đ nh H2. Lê Đ nh H   n ngăn th     anh Trần Văn S  ầm kéo đ m 

tr ng vào hố  mắt trái. Sau khi rút cây kéo từ mắt m nh, Lê Đ nh H  ầm kéo đ m 

một nhát vào hố  mắt trái  ủ   nh Trần Văn S và khi th y anh Trần Văn S gụ  ngã 

xuống trướ   ổng nhà, Lê Đ nh H tiếp tụ   ùng  h n đá vào người, vào đầu làm cho 

anh Trần Văn S     hết s u khi đượ  đư  đi   p  ứu. 

Xét nguyên nh n ph m tội  ủ      áo Lê Đ nh H th y rằng:     áo ph m tội 

xu t phát từ hành vi trái pháp luật  ủ  người    h i,  ởi lẽ  o không muốn  ho nhóm 

 ủ  Lê Đ nh H hát K r oke t i nhà m nh, anh Trần Văn S đã  hửi tụ  rồi sử  ụng 

kéo t n  ông vào  ổ t y  ủ  anh Lê Đ nh H2 trướ  (thư ng tật 08%) và khi Lê Đ nh 

H   n ngăn  ũng     nh Trần Văn S  ùng kéo đ m vào hố  mắt trái (thư ng tật 

28%), từ đó Lê Đ nh H  ứ  x  , không t  k m  hế đượ   ản th n, nên đã sử  ụng 

chính cây kéo vừ     đ m t n  ông l i anh Trần Văn S, s u đó  ùng chân đá liên tiếp 

h i  ái (một vào đầu, một vào mặt) làm  ho  nh Trần Văn S     hết. Tuy hành vi  ủ  

    áo Lê Đ nh H không “ ó tính  h t  ôn đồ”, nhưng thuộ  trường hợp r t nghiêm 

trọng, hậu quả  hết người đã xảy r ;  o đó, T   án nh n   n tỉnh Kon Tum kết án Lê 

Đ nh H về tội “Giết người” theo khoản 2 Điều 93  ủ  Bộ luật H nh s  là đ ng pháp 

luật. 

- Về h nh ph t:  

Mặ   ù, người    h i (anh Trần Văn S)  ó một phần lỗi là t n  ông     áo trướ , 

nhưng hành vi  ủ  người    h i  hư  g y nguy hiểm đến tính m ng  ủ      áo; tuy 

nhiên,  o không k m  hế đượ   ản th n, Lê Đ nh H đã  ùng kéo đ m l i vào hố  

mắt trái  ủ  người    h i và s u khi người    h i    ngã, không   n khả năng  hống 

đỡ, Lê Đ nh H tiếp tụ   ùng chân đ p vào đầu, vào người, làm  ho người    h i    

 hết “ o  h n thư ng sọ não hở”. Hành vi ph m tội  ủ      áo là nguy hiểm, tr   

tiếp tướ  đo t tính m ng  ủ  người khá , g y m t trật t  tr   n đ   phư ng,  o đó  ần 

phải áp  ụng đối với     áo một h nh ph t nghiêm khắ , nhưng khi áp  ụng h nh 

ph t, Tòa án nh n   n tỉnh Kon Tum quá trú trọng vào  á  t nh tiết giảm nhẹ trá h 

nhiệm h nh s , xử ph t     áo 05 năm tù ( ưới mứ  th p nh t  ủ  khung h nh ph t) 

là nhẹ, không tư ng xứng với tính  h t và mứ  độ nguy hiểm  ủ  hành vi ph m tội 

 ủ      áo, không đáp ứng đượ   ông tá  đ u tr nh ph ng và  hống đối với lo i tội 

x m ph m tính m ng, sứ  khỏe nói riêng t i đ   phư ng. V  vậy, kháng  áo tăng 
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h nh ph t  ủ  người đ i  iện hợp pháp  ủ  người    h i đối với Lê Đ nh H là  ó    

sở. 

- Về trá h nhiệm   n s :  

S u khi ph m tội, gi  đ nh Lê Đ nh H đã  ồi thường  ho người đ i  iện hợp 

pháp  ủ  người    h i 70.000.000 đồng; t i phiên t   s  thẩm,  h  Nguyễn Th  B yêu 

 ầu     áo Lê Đ nh H phải  ồi thường thêm 211.150.000 đồng. 

Căn  ứ Điều 591  ủ  Bộ luật D n s  năm 2015; Ngh  quyết số 

03/2006/NQ-HĐTP ngày 08-7-2006  ủ  Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum  h p nhận  á  yêu  ầu  ồi thường  ủ  người đ i 

 iện hợp pháp  ủ  người    h i gồm: 

+ Thiệt h i  o tính m ng    x m ph m: tiền   p  ứu t i Bệnh viện đ  kho  tỉnh  

Kon Tum 1.000.000 đồng; tiền thuê xe ô tô đư  từ  ệnh viện về xã I 2.500.000 

đồng; tiền qu n tài, vải, trà kh m liệm 28.500.000 đồng; tiền mu  ho , quả, đèn, 

nến, nh ng 1.650.000 đồng; tiền kèn, trống, đào huyệt 16.500.000 đồng. 

+ Khoản tiền  ù đắp tổn th t về tinh thần: xá  đ nh người    h i  ó một phần 

lỗi, nên T   án nh n   n tỉnh Kon Tum  uộ  Lê Đ nh H phải  ồi thường tư ng ứng 

với 60 tháng lư ng tối thiểu (60 x 1.210.000 đồng = 72.600.000 đồng). 

Như  vậy, T   án nh n   n tỉnh Kon Tum  uộ  Lê Đ nh H phải  ồi thường cho 

người đ i  iện hợp pháp  ủ  người    h i với tổng số tiền 122.750.000 đồng là đ ng 

pháp luật;  o đó, kháng  áo tăng mứ   ồi thường thiệt h i  ủ  người đ i  iện hợp 

pháp  ủ  người    h i là không  ó  ăn  ứ. 

- Về việ   ỏ lọt tội ph m:  h  Nguyễn Th  B  ho rằng, ngày 15-10-2016, các 

anh Lê Đ nh T, Lê Đ nh H2, Lê Đ nh H3, Lê Văn N  ó th m gi  đánh anh Trần Văn 

S trướ  khi    Lê Đ nh H đ m, đ p  ẫn đến tử vong. Tuy nhiên, quá tr nh điều tr , 

C  qu n Cảnh sát điều tr  Công  n tỉnh Kon Tum đã nhiều lần l y lời kh i  ủ   á  

đối tượng nêu trên; đồng thời,  ho  á  đối tượng này và  h  Nguyễn Th  B đối  h t, 

nhưng không  ó  ăn  ứ để xá  đ nh vụ án  ó đồng ph m. V  vậy, kháng  áo  ho rằng 

T   án  ỏ lọt tội ph m là không  ó    sở. 

Như vậy, toàn  ộ nội  ung kháng  áo  ủ  người đ i  iện hợp pháp  ủ  người 

   h i ( h  Nguyễn Th  B) và đề ngh   ủ  người  ảo vệ quyền lợi  ủ  đư ng s  đã 

đượ  Hội đồng xét xử ph   thẩm xem xét, nhưng  hỉ  ó  ăn  ứ để  h p nhận một 

phần. 

[3]. Về áp  ụng pháp luật:  o kháng  áo  ủ   ủ  người đ i  iện hợp pháp  ủ  

người    h i đượ   h p nhận về phần h nh ph t, nên Hội đồng xét xử ph   thẩm sẽ 

không áp  ụng Điều 47  ủ  Bộ luật H nh s  đối với     áo Lê Đ nh H.  

[4]. Về án phí:  o người đ i  iện hợp pháp  ủ  người    h i ( h  Nguyễn Th  B) 

kháng  áo và đượ   h p nhận một phần, nên  h  Nguyễn Th  B không phải nộp án 
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phí ph   thẩm. 

Vì c c lẽ trên; 

QUYẾ   Ị  : 

Căn  ứ điểm   khoản 2 Điều 249  ủ  Bộ luật tố tụng H nh s ; 

1. Ch p nhận một phần kháng  áo  ủ  người đ i  iện hợp pháp  ủ  người    

h i; sử   ản án s  thẩm về phần h nh ph t đối với     áo Lê Đ nh H. 

2. Áp  ụng khoản 2 Điều 93;  á  điểm  , đ, p khoản 1, khoản 2 Điều 46  ủ  Bộ 

luật H nh s , xử ph t: Lê Đình H 07 ( ảy) năm tù về tội “Giết người”; thời h n tù 

tính từ ngày  ắt t m gi m 14-11-2016. 

3. Áp  ụng  á  Điều 584, 585, 586 và 591  ủ  Bộ luật D n s ;  

Buộ  Lê Đ nh H  ồi thường thêm  ho người đ i  iện hợp pháp  ủ  người h i 

( h  Nguyễn Th  B) 52.750.000 đồng. 

Trường hợp  ản án đượ  thi hành theo quy đ nh t i Điều 2 Luật Thi hành án 

  n s , th  người đượ  thi hành án   n s , người phải thi hành án   n s   ó quyền 

thỏ  thuận thi hành án, quyền thi hành án, t  nguyện thi hành án hoặ      ưỡng  hế 

thi hành án theo quy đ nh t i  á  Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án D n s ; thời hiệu 

thi hành án đượ  th   hiện theo quy đ nh t i Điều 30 Luật Thi hành án D n s . 

4. Bản án ph   thẩm  ó hiệu l   pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

 

 

 ơ     n: 

- TANDTC - Vụ I; 

- TAND tỉnh Kon Tum; 

- VKSNDCC t i Đà Nẵng; 

- VKSND tỉnh Kon Tum; 

- Công an tỉnh Kon Tum; 

- Tr i T m giam thuộc Công an tỉnh Kon Tum     

  (02 bản để giao cho b  cáo 01 bản); 

- Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum; 

- Cục THA dân s  tỉnh Kon Tum; 

- Ch  Nguyễn Th  B (theo đ a chỉ); 

- Lưu: H/s  vụ án, các Phòng HCTP, LTHS. 

   
TM. H    ỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

( ã ký) 

 
 

Ph m Vi      ng 

 


